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Tổng DT được hỗ trợ 242.718,39 149.016,50 79.336,30 2.316,00 1.740,50 67.939,70 31.806,43 18.266,79 345,50 13.539,64 6.348,99 1.556,84 4.792,15 488,97 12.869,71 10.675,35 2.194,36 42.187,79 17.195,29 19.810,85 5.181,65

Vụ Xuân 74.043,82 40.123,67 1.158,00 796,00 33.124,15 9.599,31 5.557,76 4.041,55

Vụ Mùa 74.972,68 39.212,63 1.158,00 944,50 34.815,55 11.129,22 6.248,17 4.881,05

Vụ Đông 11.077,90 6.460,86 345,50 4.617,04

Trong đó:

I Công ty  Ý Yên 40.830,98 27.896,27 27.896,27 2.316,00 5.885,37 5.885,37 345,50 508,51 508,51 1.176,74 1.176,74 5.364,09 5.364,09

Vụ Xuân 13.786,19 13.786,19 1.158,00 1.671,11 1.671,11

Vụ Mùa 14.110,08 14.110,08 1.158,00 1.637,26 1.637,26

Vụ Đông 2.577,00 2.577,00 345,50

II Công ty Vụ Bản 27.527,56 17.304,90 17.304,90 4.578,41 4.578,41 862,04 862,04 4.782,21 4.782,21

Vụ Xuân 8.626,04 8.626,04 1.238,18 1.238,18

Vụ Mùa 8.678,86 8.678,86 1.216,73 1.216,73

Vụ Đông 2.123,50 2.123,50

III Công ty Mỹ Thành 14.004,09 6.942,48 6.942,48 1.794,26 1.794,26 586,06 586,06 1.056,34 1.056,34 3.624,95 3.624,95

Vụ Xuân 3.471,24 3.471,24 722,13 722,13

Vụ Mùa 3.471,24 3.471,24 722,13 722,13

Vụ Đông 350,00 350,00

IV Công ty Nam Ninh 42.686,71 27.674,69 17.789,07 9.885,62 6.008,75 6.008,75 1.112,05 462,27 649,78 1.618,39 1.390,39 228,00 6.272,83 3.424,04 2.848,79

Vụ Xuân 13.561,27 9.394,91 4.166,36 1.926,34 1.926,34

Vụ Mùa 14.113,42 8.394,16 5.719,26 2.672,05 2.672,05

Vụ Đông 1.410,36 1.410,36

V Công ty Xuân Thủy 41.798,83 25.667,76 2.443,00 860,00 22.364,76 2.034,71 2.034,71 2.005,57 2.005,57 265,80 3.609,50 2.169,91 1.439,59 8.215,49 8.215,49

Vụ Xuân 12.833,88 1.396,00 375,00 11.062,88 844,98 844,98

Vụ Mùa 12.833,88 1047,00 485,00 11.301,88 844,98 844,98

Vụ Đông 344,75 344,75

VI Công ty Hải Hậu 44.619,00 23.066,00 489,00 22.577,00 8.280,30 8.280,30 2.136,80 2.136,80 170 2.936,00 2.936,00 8.029,90 8.029,90    

Vụ Xuân 11.533,00 244,50 11.288,50 1.732,40 1.732,40

Vụ Mùa 11.533,00 244,50 11.288,50 2.571,90 2.571,90

Vụ Đông 3.976,00 3.976,00

VII Công ty Nghĩa Hưng 31.251,22 20.464,40 6.960,58 391,50 13.112,32 3.224,63 3.224,63 53,17 1.610,70 1.083,93 526,77 5.898,32 3.565,46 2.332,86

Vụ Xuân 10.232,20 3.449,29 176,50 6.606,41 1.464,17 1.464,17

Vụ Mùa 10.232,20 3.511,29 215,00 6.505,91 1.464,17 1.464,17

Vụ Đông 296,29 296,29

Cộng diện 

tích lúa

Nội dung

Lúa (ha)
CCN dài ngày, cây ăn quả, 

hoa, cây dược liệu (ha)

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC VÀ DIỆN TÍCH ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI NĂM 2024 

ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THUỘC TỈNH

Diện tích tiêu thoát nước khu vực

 nông thôn và đô thị

 (trừ vùng nội thị)

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày          tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

Nuôi trồng thuỷ sản (ha)

Phụ lục I

Tổng diện 

tích (ha)
TT

Mạ, Màu, CCN ngắn ngày, 

cây vụ đông (ha)

Cộng diện 

tích màu, 

CCN

Ghi 

chú

Muối 

(ha)

Tưới tiêu

 bằng động lực

Tưới tiêu bằng 

động lực

Cộng 

diện tích 
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